ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6- LẦN 5

Bài 1: Viết mỗi  tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

     a/ A = {x ( N(10 < x <16}

     b/ C = {x ( N(5 < x ≤ 10}

     c/ F = {x ( N*(x < 10}

     d/ G = {x ( N*(x ≤ 4}

Bài 2:
 Trong các số: 4827; 5670; 6915; 2007.

     a/ Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9?

      b/ Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

Bài 3: Tìm tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn:
a/ -4 < x < 3

     b/ -5 < x < 5

     c/ -1 ≤ x ≤ 4

     d/ -6 < x ≤ 4 

Bài 4: 

Cho hai tia Ox và Oy không đối nhau, không trùng nhau.

a) Vẽ các điểm A và C thuộc tia Ox sao cho O, C nằm khác phía đối với A. Vẽ các điểm E, B thuộc tia Oy sao cho O, B nằm khác phía đối với E
b) Vẽ điểm M là giao điểm của đoạn thẳng AB và đoạn thẳng CE. Kể tên các bộ ba điểm thẳng hàng trên hình.
c) Chỉ ra các tia trùng với tia Ox, các tia đối của tia BE ?

Bài 5: 
Trên tia Ax lấy các điểm B và C sao cho AB = 10 cm,  AC = 5cm.

a) Chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AC, CB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
…………………………………………………………………………………………..
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 6 LẦN 5 

Câu 1: Phân biệt hoa đơn tính và hoa lưỡng tính? Mỗi loại lấy 3 ví dụ ?

Câu 2: Vẽ sơ đồ phân chia các loại quả và phân biệt chúng? Mỗi loại lấy 2 ví dụ ?

……………………………………………………………………………………

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỢT 5 Môn Vật lí 6

 Câu 1: (2 điểm) Ròng rọc cố định, ròng rọc động có tác dụng gì? Nêu một ví dụ sử dụng ròng rọc trong đời sống?

 Câu 2: (2,5 điểm) Trọng lượng riêng là gì? Viết công thức tính trọng lượng theo trọng lượng riêng ?

 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu tính chất dãn nở vì nhiệt của chất rắn? b. Khi nung nóng một vật rắn thì trọng lượng riêng của vật đó tăng hay giảm? Vì sao? Câu 4: (3 điểm) Một một bì gạo nặng 50kg. a.Tính khối lượng riêng của gạo biết thể tích bì gạo là 40 lít b. Tính khối lượng và trọng lượng của bao 1,5m3 gạo cùng loại trên?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỢT 5                     Môn Vật lí 6

Câu 1: (2 điểm) Ròng rọc cố định, ròng rọc động có tác dụng gì? Nêu một ví dụ

sử dụng ròng rọc trong đời sống?

Câu 2: (2,5 điểm)

Trọng lượng riêng là gì? Viết công thức tính trọng lượng theo trọng lượng riêng ?

Câu 3: (2,5 điểm)

a. Nêu tính chất dãn nở vì nhiệt của chất rắn?

b. Khi nung nóng một vật rắn thì trọng lượng riêng của vật đó tăng hay giảm? Vì

sao?

Câu 4: (3 điểm)

Một một bì gạo nặng 50kg.

a.Tính khối lượng riêng của gạo biết thể tích bì gạo là 40 lít

b. Tính khối lượng và trọng lượng của bao 1,5m 3 gạo cùng loại trên?

 TRƯỜNG THCS LIÊN ĐỒNG                          NỘI DUNG ÔN TẬP Ở NHÀ

             TỔ KHXH                                              

Trong thời gian nghỉ phòng chống virus CORONA

                                                  (Thời gian: 23/03 -29/03/2020)

MÔN : NGỮ VĂN 6

Phần I: VĂN BẢN

1.Bài học thấm thía em rút ra được từ văn bản: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) 

2.Phân tích diễn biến tâm trạng của người anh khi đứng trước bức tranh em gái vẽ mình.(Bức tranh của em gái tôi-Tạ Duy Anh)

3.Nêu cảm nhận của em về nhân vật Kiều Phương trong văn bản (Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh) ( Các lớp 6E, 6C và những em BD HSG Ngữ Văn) .

Phần II: TIẾNG VIỆT

Đọc lại đoạn văn miêu tả ngoại hình của Dế Mèn trong văn bản Bài học đường đời đầu tiên- Tô Hoài và trả lời theo yêu cầu: 

1.Tìm các phó từ, tính từ được sử dụng trong đoạn văn.

2.Chép lại những câu văn có sử dụng phép so sánh và điền vào mô hình cấu tạo của phép so sánh. 

Phần III: TẬP LÀM VĂN

Kể và tả về một con vật nuôi mà em thích. 

MÔN : LỊCH SỬ 6

Câu 1; Chế độ cai trị của các triều đại PK phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I- Thế kỷ VI.

Câu 2: Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I – VI có gì thay đổi?

Câu 3: Sự chuyển biến về văn hóa nước ta ở thế kỉ I – VI như thế nào?

MÔN ĐỊA LÍ 6

Câu 1. Dựa vào hình vẽ xác định tọa độ dịa lí của các điểm A,B,C,D.

	200
	100
	00
	100
	200


	300

200
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	100
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	00
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	B
	
	100

	
	A
	
	
	
	200


Câu 2. Hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B để thấy rõ sự khác nhau giữa nội lực và ngoại lực

                                                                  Cột B

              Cột A







MÔN: GDCD 6

1.Em hãy nêu biện pháp phòng chống dịch bệnh coroona?

2. Bẩn thân em phải rèn luyện như thế nào để phòng chống dịch bệnh hiện nay?

MÔN : CÔNG NGHỆ 6

 Câu 1 :Kể tên các chất dinh dưỡng chính có trong các thức ăn sau :

· Sữa, gạo, đậu nành, thịt gà, khoai, lac, thịt lợn, bánh kẹo.

Câu 2: Để phòng bệnh covid-19 em  cần chú ý làm gì trong ăn uống, vệ sinh hàng ngày ?

MÔN : TIẾNG ANH 6

I. Rewrite the sentences so that it has the same meaning as the first
1. Her old house is bigger than her new one.
-> Her new house…………………………………….........

2. No one in my class is taller than Peter.
-> Peter ……………………………………………….

3. The black dress is more expensive than the white one.
-> The white dress ……………………………………………

4. According to me, English is easier than Maths.
-> According to me, Maths ………………………………….

5. No one in my group is more intelligent than Mary.
-> Mary ……………………………………………………….

6. No river in the world is longer than the Nile.
-> The Nile …………………………………………………..

7. Mount Everest is the highest mountain in the world.

-> No mountain ……………………………………………...

8. My sister walks to the supermarket.

->My sister goes…………………………………………………………

9. There are many flowers in our garden.

->Our garden………………………………………………………………

10. Does your father cycle to work?

->Does your father get……………………………………………………

11. My garden is more beautiful than your garden.

-> Your garden ……………………………………………………………

12. Tom drives to work every morning.

->Tom travels………………………………………………………………

· 13. My room is smaller than your room.

    Your room………………………………………………………………

14. Does your class have twenty-five students ?

>Are………………………………………………………………………

15. Quang is 1.75 meters tall. Vinh is 1.65 meters tall.

->Vinh is ………………………………………………………………

16. The drug store is to the right of the bakery.

-> The bakery  .................................................................................................

II. Write the correct form of adjectives
He is the (clever) ………..................… student in my group. 
2. She can’t stay (long) …….............….than 30 minutes.
3. It’s the (good) ……………....... holiday I’ve had.
4. Well, the place looks (clean) ………................now.
5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……............. than the white one. 
6. I’ll try to finish the job (quickly).……………..............as I can
7. Being a firefighter is (dangerous) ……………......... than being a builder.
8. Lan sings ( sweetly ) …….......................…………..than Hoa
9. This is the (exciting) …………....................... film I’ve ever seen.
10. He runs the (fast )………….............................……….of all.
11. My Tam is one of the (popular) ………..............…. singers in my country.
12. Which planet is the (close) …………........................ to the Sun?
III.Give the correct form of the verbs in the brackets
1. The swimming bath (open) ................ at 9.00 and ( close) ................ at 18.30 every day.

2. What time the banks ( close).................... in Britain?

3. Can you hear those people? What they ( talk)...................... about?

4. Look! Someone ( climb)......................... up that tree over there.

5. Please don’t make so much noise. I ( study).......................................

6. Where your father (come)....................... from? - He (come) ..................... from England.

7. I (play)....................... the piano but I ( not/play) ............................. very well.

8. You can borrow my pen. I (not/need)................................. it at the moment.

9.What ………. you (do)………….. last weekend?

  - I (cylce)…… round the lake with my friends.. Then I (watch) …TV  in the afternoon
10.The olympic Games ( be)………… held once every four years.

11.The first olympic games (take)……….. place in Greece in 776

12.People  (start)…………. to use computer about 50 years ago.

IV.  Make question for the underlined parts 

1. Linh is reading books in the library.

________________________________________________________________?

2. Many girls do aerobics at the weekend.

_________________________________________________________________?

3. There are 13,6 million people in Mexico City.

_________________________________________________________________?

4. They had bread and milk for breakfast this morning.

_________________________________________________________________?

5. An apple is 2000 dong.

_________________________________________________________________?

V. Put the words and phrases in oder to make questions.( Đặt những từ đã cho để tạo thành câu có nghĩa )

1. you/ practice/ table tennis/ How often/ do / playing?

………………………………………………

2. the match / win / your team / Did/  last Sunday?

………………………………………………

3. arrive / the stadium / at / What time/ you / did?

……………………………………………….

4.play / games / your family / Does/ sometimes / together?

…………………………………………………

5. you/ play/ Did / were / when /you / marbles / usually / small?

………………………………………………….............................

. Tính khối lượng và trọng lượng của bao 1,5m 3 gạo cùng loại trên?




Sinh ra bên trong Trái Đất








Sinh ra bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất








Nội lực





Có tác động nén ép vào các lớp đất đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy








Ngoại lực








Liên quan tới các hoạt động động đất và núi lửa








Chủ yếu gồm 2 quá trình: phong hóa và xâm thực
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